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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Ngọc Thương. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Dương Văn Quí. 

2. Bà Nguyễn Th   im  i n. 

- Thư ký phiên tòa: Ông    Trọng Hưng, là Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên tòa: Ông Đỗ Đức Đạt -  iểm sát vi n. 

Trong ngày 07 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm 

thụ lý số 98/2024/T ST-HS ngày 29 tháng 3 năm 2024 theo Quyết đ nh đưa vụ 

án ra xét xử số 102/2024/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 4 năm 2024; Quyết đ nh 

hoãn phi n tòa số 75/2024/HSST-QĐ ngày 26 tháng 4 năm 2024 đối với b  cáo:  

Họ và t n: Nguyễn Văn H; giới tính: N; sinh năm 1974 tại Thành phố Hồ 

Chí Minh; nơi thường trú: 2/155 ấp T, xã T, huyện H, Thành phố Hồ Chí Minh; 

quốc t ch: Việt Nam; dân tộc:  inh; tôn giáo:  hông; trình độ văn hóa: 9/12; 

nghề nghiệp: Buôn bán; con ông: Nguyễn Văn S (đã chết) và bà: Nguyễn Th  

H1 (đã chết); b  cáo có vợ: Võ Th  T, sinh năm 1976 và có 03 con (lớn nhất sinh 

năm 2002, nhỏ nhất sinh năm 2014); Tiền án, tiền sự:  hông. 

B  cáo b  tạm giữ từ ngày 11/12/2023 đến ngày 20/12/2023 được trả tự do 

áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phi n tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phi n tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Nguyễn Văn H là chủ hộ kinh doanh tạp hóa Hoàng T1; Giấy chứng nhận 

đăng ký hộ kinh doanh số 41S8018309 tại đ a chỉ: 2 ấp T, xã T, huyện H, Thành 

phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình buôn bán, khách hàng thường xuy n hỏi mua 
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thuốc lá J và H2 ngoại nhập lậu trong khi tạp hóa của H bán nhiều loại thuốc lá 

có tem nhãn n n để đa dạng các mặt hàng thuốc lá n n H nảy sinh ý đ nh buôn 

bán thuốc lá ngoại nhập lậu khoảng từ đầu tháng 11/2023. Nguồn thuốc lá H 

mua của người thanh ni n t n Đ (không rõ lai l ch) với giá 185.000 đồng/10 bao 

thuốc lá hiệu Jet (01 cây thuốc), 155.000 đồng/10 bao thuốc lá Hero. Mỗi tuần, 

Đ đến giao cho H 300 bao thuốc thuốc lá Jet và 100 bao thuốc lá Hero. H mua 

của Đ được 05 lần, bán được 1.200 bao thuốc lá hiệu Jet thu lợi 480.000 đồng và 

400 bao thuốc lá hiệu Hero thu lợi 160.000 đồng.  úc 11 giờ 15 phút ngày 

11/12/2023, Đoàn kiểm tra theo Quyết đ nh số 5764/QĐ-UBND, ngày 

03/10/2023 của Chủ t ch UBND huyện H, thành phần gồm: Đại diện Phòng kinh 

tế - UNBD huyện H làm trưởng đoàn; Đại diện Đội Q TT số 18 làm phó đoàn; 

Đại diện Đội PCCC Công an huyện H là thành vi n; Đại diện Đội Cảnh sát kinh 

tế Công an huyện H là thành vi n tiến hành kiểm tra cơ sở Hộ kinh doanh tạp 

hóa H3 phát hiện bắt quả tang 2.000 bao thuốc lá hiệu Jet ngoại nhập lậu được 

đựng trong 04 túi nylon màu đen, sau đó H tự nguyện giao nộp th m 230 bao 

thuốc lá hiệu Jet và 120 bao thuốc lá hiệu Hero. 

Ngày 13/12/2023 H4 có Công văn số: 232/CV – 2023 HHT  VN về việc 

thẩm đ nh thuốc lá, kết quả: 2.230 bao thuốc lá hiệu Jet và 120 bao thuốc lá hiệu 

Hero là thuốc lá điếu nhập lậu. 

Vật chứng thu giữ: 

- 2.230 bao thuốc lá hiệu Jet; 

- 120 bao thuốc lá hiệu Hero. 

Tại bản Cáo trạng số 112/CT-V SHHM ngày 28/3/2024, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố b  cáo Nguyễn 

Văn H về tội  Buôn bán hàng cấm  theo quy đ nh tại điểm b khoản 1 Điều 190 

của Bộ luật hình sự 2015 được sửa đ i, b  sung năm 2017. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phi n tòa trình bày lời luận tội giữ nguy n quyết đ nh truy tố và đề 

ngh :  

- Truy tố b  cáo Nguyễn Văn H về tội  Buôn bán hàng cấm ; 

-  p dụng b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; 

Điều 65 của Bộ luật hình sự, đề ngh  xử phạt b  cáo Nguyễn Văn H mức hình 

phạt từ 01 (một) năm đến 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo, ấn đ nh thời gian thử thách từ 02 (hai) năm đến 03 (ba) năm.  

- Về vật chứng thu giữ: Thuốc lá điếu nhập lậu là hàng hóa cấm lưu thông, 

buôn bán tr n th  trường n n đề ngh  t ch thu ti u hủy toàn bộ. Buộc b  cáo nộp 

lại số tiền thu lợi chính là 640.000 (sáu trăm, bốn mươi nghìn) đồng. 

B  cáo không có ý kiến tranh luận với Viện kiểm sát và trong lời nói sau 

cùng b  cáo đã ăn năn, hối cải về hành vi của mình, mong Hội đồng xét xử giảm 
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nhẹ hình phạt cho b  cáo cho b  cáo hưởng án treo để có điều kiện chăm lo cho 

gia đình, b  cáo là lao động chính trong gia đình. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 

Tr n cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phi n tòa, Hội đồng xét xử nhận đ nh như sau: 

[1] Về hành vi, quyết đ nh tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện H, 

Điều tra vi n, Viện kiểm sát nhân dân huyện H,  iểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy đ nh của 

Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phi n tòa, b  cáo không có ý 

kiến hoặc khiếu nại. Vì vậy, các hành vi, quyết đ nh tố tụng của Cơ quan điều 

tra, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn, Điều tra vi n,  iểm sát vi n đã 

thực hiện là hợp pháp. 

[2]. Tại phi n tòa, b  cáo Nguyễn Văn H đã khai nhận toàn bộ hành vi buôn 

bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu b  cơ quan cảnh sát điều tra công an 

huyện H phát hiện bắt quả tang thu giữ cùng vật chứng; nội dung b  cáo khai 

nhận phù hợp với bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh truy tố. 

Đối chiếu lời khai nhận của b  cáo Nguyễn Văn H tại Cơ quan Cảnh sát 

điều tra và lời khai qua xét hỏi công khai tại phi n tòa phù hợp với nhau và phù 

hợp với: Bi n bản bắt người phạm tội quả tang, các bi n bản (tạm giữ đồ vật - 

tài liệu; ni m phong và mở ni m phong vật chứng), lời khai của người chứng 

kiến, người làm chứng; cùng các tài liệu, bi n bản về hoạt động tố tụng khác của 

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập có tại hồ sơ vụ án. 

Đã có đủ cơ sở để kết luận: Ngày 11/12/2023, tại hộ kinh doanh tạp hóa H3 

đ a chỉ: 2 ấp T, xã T, huyện H, thành phố Hồ Chí Minh, b  can Nguyễn Văn H 

có hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc là điếu nhập lậu, b  bắt quả tang thu giữ 

2.230 bao thuốc lá hiệu Jet và 120 bao thuốc lá hiệu Hero. 

Xét thấy, b  cáo đã buôn bán hàng cấm b  thu giữ gồm 2.230 bao thuốc lá 

hiệu Jet và 120 bao thuốc lá hiệu Hero. Căn cứ công văn số: 232/CV – 2023 

HHT  VN, ngày 13/12/2023 của H4 về việc thẩm đ nh thuốc lá, kết quả: 2.230 

bao thuốc lá hiệu Jet và 120 bao thuốc lá hiệu Hero là thuốc lá điếu nhập lậu. 

Hành vi của b  cáo Nguyễn Văn H đã đủ yếu tố cấu thành tội  Buôn bán hàng 

cấm  tội phạm và hình phạt quy đ nh tại điểm b khoản 1 Điều 190 của Bộ luật 

hình sự 2015 (được sửa đ i, b  sung năm 2017). 

Hành vi phạm tội của b  cáo là nguy hiểm cho xã hội với lỗi cố ý đã xâm 

phạm đến trật tự quản lý kinh tế, xâm phạm chế độ độc quyền của Nhà nước 

trong quản lý, sản xuất, kinh doanh một số loại hàng cấm, ảnh hưởng xấu đến 

tình hình trật tự tr  an tại đ a phương; B  cáo nhận thức rõ hành vi phạm tội của 

mình sẽ b  pháp luật trừng tr , nhưng chỉ vì tham lam, muốn thu nhiều lợi nhuận 

bất chính mà b  cáo đã bất chấp hậu quả. Để đảm bảo tính nghi m minh của 
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pháp luật, về hình phạt đặt ra phải nghi m cần có mức hình phạt tương xứng với 

b  cáo trong khung hình phạt được áp dụng mới có tác dụng của hình phạt, phù 

hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội nhằm tác dụng răn 

đe, cải tạo, giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội. 

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: B  cáo không có tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự. 

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

 hi lượng hình, Hội đồng xét xử cũng xem xét: khi b  cáo có nhân thân tốt, 

chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu; trong giai đoạn điều tra và tại phi n 

tòa, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đã nhận thức được hành vi phạm tội của 

mình để xem xét giảm nhẹ cho b  cáo một phần hình phạt đáng ra phải ch u theo 

quy đ nh tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đ i, b  

sung năm 2017). 

Xét tính chất, mức độ phạm tội và nhân thân b  cáo: phạm tội lần đầu, có 

nhiều tình tiết giảm nhẹ và không có tình tiết tăng nặng, có nhân thân tốt, có nơi 

cư trú rõ ràng; b  cáo là lao động chính đang nuôi 03 ba người con (lớn nhất sinh 

năm 2002, nhỏ nhất sinh năm 2014), có hoàn cảnh khó khăn và khi b  cơ quan 

chức năng kiểm tra đã tự nguyện giao nộp th m hàng cấm chưa b  phát hiện cho 

cơ quan chức năng cũng là thể hiện thái độ chấp hành pháp luật của b  cáo. Do 

đó, căn cứ vào Điều 65 của Bộ luật hình sự; Điều 2 và Điều 3 của Ngh  quyết số 

01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 

Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đ i, b  sung 

năm 2017 về án treo, thấy không cần thiết bắt b  cáo Nguyễn Văn H chấp hành 

hình phạt tù mà cho b  cáo hưởng án treo, ấn đ nh thời gian thử thách theo quy 

đ nh tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đ i, b  sung năm 2017) đã có 

tác dụng của hình phạt đối với b  cáo nói ri ng và công tác đấu tranh, phòng 

ngừa chung; thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật. 

Về hình phạt b  sung xét b  cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn n n miễn 

hình phạt b  sung là hình phạt tiền đối với b  cáo. 

[4]. Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn truy tố để xét xử đối với b  

cáo Nguyễn Văn H về tội danh, khung hình phạt và điều luật truy tố đã viện dẫn 

là có cơ sở pháp luật, đúng người, đúng tội, không oan sai; mức hình phạt đề 

ngh  xử phạt đối với b  cáo là có căn cứ n n được chấp nhận.  

[5] Về xử lý vật chứng: Thuốc lá điếu nhập lậu là hàng hóa thuộc danh 

mục Nhà nước cấm tuyệt đối buôn bán, lưu thông tr n th  trường n n cần t ch 

thu tiêu hủy toàn bộ: 2.230 bao thuốc lá hiệu Jet; 120 bao thuốc lá hiệu Hero. 

Trong vụ án này b  cáo thu lợi bất chính số tiền 640.000 (sáu trăm, bốn 

mươi nghìn) đồng từ hành vi phạm tội n n cần buộc b  cáo nộp lại sung vào 

ngân sách Nhà nước. 
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[6] Về nghĩa vụ ch u án phí: B  cáo phải ch u án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy đ nh của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38; Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đ i b  sung năm 2017;  

Căn cứ vào khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136; Điều 331; Điều 333 của 

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; 

Căn cứ vào Ngh  quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 

2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội. 

1. Xử phạt: B  cáo Nguyễn Văn H 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội 

 Buôn bán hàng cấm , nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 03 (ba) 

năm tính từ ngày tuyên án. 

Miễn hình phạt b  sung cho b  cáo. 

Giao b  cáo Nguyễn Văn H cho Ủy ban nhân dân xã T, huyện H, Thành 

phố Hồ Chí Minh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

Trường hợp b  cáo Nguyễn Văn H thay đ i nơi cư trú thì thực hiện theo 

quy đ nh tại Điều 92 của  uật Thi hành án hình sự.  

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm 

nghĩa vụ theo quy đ nh của  uật Thi hành án hình sự 02 lần trở l n, thì Tòa án 

có thể quyết đ nh buộc b  cáo chấp hành hình phạt tù của bản án. 

2. Về xử lý vật chứng: 

- Căn cứ Điều 46, Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đ i, b  sung 

năm 2017; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: 

T ch thu ti u hủy:  

- 2.230 bao thuốc lá hiệu Jet; 

- 120 bao thuốc lá hiệu Hero. 

Buộc b  cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 640.000 (sáu trăm, bốn mươi 

nghìn) đồng sung vào ngân sách Nhà nước. 

3.  n phí: B  cáo Nguyễn Văn H phải ch u 200.000 (hai trăm nghìn) đồng 

án phí hình sự sơ thẩm. 

4. B  cáo có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. 

5. Trường hợp bản án, quyết đ nh được thi hành theo quy đ nh tại Điều 2 

 uật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền y u cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc b  cưỡng chế thi hành án theo quy đ nh tại các Điều 6, 7 và 9 
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 uật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy đ nh tại 

Điều 30  uật thi hành án dân sự./. 

 

 

Nơi nhận:   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

   Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thƣơng 

- Viện kiểm sát ND TP. HCM; (1) 

- Viện kiểm sát ND huyện Hóc Môn (3) 

- Công an huyện Hóc Môn; (2) 

- Chi cục THA DS huyện Hóc Môn; (1) 

- Sở Tư pháp TP.HCM; (1) 

- Trại giam; (1) 

- B  cáo; 

- Đương sự; 

(1) 

(1) 

- UBND xã/phường nơi b  cáo cư 

trú; 

(1) 

-  ưu: VT, THAHS, hồ sơ. (12) (23) 


